
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2019

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

Diện tích thu hoạch vụ Chiêm xuân 2019 (Ha)

Lúa         6.259,3         6.268,6            100,1 

Ngô              72,0              73,3            101,8 

Khoai lang            804,2            758,8              94,4 

Đậu tương                0,7                1,3            185,7 

Lạc              42,5              38,2              90,0 

Rau xanh các loại         2.415,0         2.539,6            105,2 



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2019

Đơn vị tính: %

Chính 

thức 4 

tháng 

năm 

2019 so 

với cùng 

kỳ 

Ước tính 

tháng 

5/2019 

so với 

tháng 

4/2019

Ước tính 

tháng 

5/2019 so 

với cùng 

kỳ

5 tháng 

năm 

2019 so 

với cùng 

kỳ 

TOÀN NGÀNH 107,54 102,46 103,69 106,73

B. Khai khoáng 121,49 97,40 112,14 119,50

07. Khai thác quặng kim loại 36,55 66,67 22,22 33,16

08. Khai khoáng khác 124,55 97,76 115,87 122,71

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 107,13 102,68 103,31 106,32

10. Sản xuất chế biến thực phẩm 115,45 106,85 89,21 107,66

11. Sản xuất đồ uống 106,73 116,18 103,95 106,05

13. Dệt 101,18 107,10 104,34 101,84

14. Sản xuất trang phục 128,71 108,74 135,28 130,08

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 115,13 100,24 144,09 121,01

16. CB gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 67,42 112,54 63,96 66,75

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 115,44 100,47 103,65 112,92

18. In, sao chép bản ghi các loại 161,96 100,52 192,08 167,12

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 87,75 94,24 73,68 84,83

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 112,94 100,91 110,62 112,46

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 108,04 103,04 102,28 106,77

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 67,14 100,58 94,12 70,73

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,… 111,24 100,24 103,90 109,72

27. Sản xuất thiết bị điện 159,46 85,71 100,00 142,31

29. Sản xuất xe có động cơ 114,63 105,54 95,00 110,34

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 93,39 106,37 115,94 94,73

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 59,32 0,00 0,00 51,24

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 114,68 106,29 203,97 129,76

D. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng … và điều hòa KK 116,12 100,05 112,33 115,29

35. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng ... và điều hoà KK 116,12 100,05 112,33 115,29

E. CC nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải 104,42 101,16 103,19 104,17

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 112,45 100,27 105,06 110,87

38. HĐ thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 93,93 102,61 100,40 95,16



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2019

Đơn vị tính

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến hết 

tháng 4 

năm 2018

Ước tính 

tháng 5 

năm 2019

Cộng dồn 

từ đầu năm 

hết đến 

tháng 5 

năm 2019

Tháng 

5/2019 so 

với cùng kỳ

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

hết tháng 5 

năm 2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Giấy và bìa các loại Tấn        75.629       18.472        94.101         103,6         112,9 

Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít        25.375       10.128        35.503         104,5         109,0 

Chè Tấn          9.396         3.944        13.340           76,9         100,9 

Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn      205.524       45.000      250.524           68,4           76,2 

Phân NPK Tấn      204.688       45.000      249.688           77,3           91,2 

Cao lanh Tấn      148.602       38.684      187.286           68,7           95,9 

Xi măng Tấn      487.541     136.030      623.571         104,4         103,7 

Gạch lát 1000 M²        12.958         3.389        16.348         101,0         108,6 

Mỳ chính Tấn        11.416         3.010        14.426         107,7         113,4 

Dung lượng ắc quy 1000 Kwh               14                4               18         100,0         142,3 

Vải thành phẩm 1000 M²        19.657         5.518        25.175         100,8           98,5 

Sợi toàn bộ Tấn          1.696            975          4.816         114,1         109,4 

Quần áo may sẵn 1000 Cái        32.155         9.074        41.229         122,3         117,3 

Giày thể thao 1000 Đôi          2.335            745          3.080         144,1         121,0 

Nước máy 1000 M³          9.115         2.304        11.419         105,1         110,9 

Sản phẩm bằng plastic Tấn        37.371         9.625        46.995         111,7         119,3 

Sản phẩm linh kiện điện tử 1000 chiếc        41.037         9.989        51.026         103,9         109,7 



4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 năm 2019

Thực hiện 

tháng 4 năm 

2019

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

đến tháng 5 

năm 2019

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 5 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ         233.059         262.136      1.164.256 100,6 102,1

Vốn NS Nhà nước cấp tỉnh         144.680         165.818         732.690 91,3 95,8

Vốn cân đối ngân sách tỉnh           67.026           72.236         330.047 98,6 118,7

Vốn TW hỗ trợ ĐT theo MT           48.698           57.125         279.994 87,4 95,1

Vốn nước ngoài (ODA)           24.456           30.657         101.685 88,1 73,3

Vốn khác             4.500             5.800           20.964 69,9 39,4

Vốn NS Nhà nước cấp huyện           63.256           68.256         316.867 113,2 111,7

Vốn cân đối ngân sách huyện           23.000           25.000         105.800 139,2 130,7

Vốn tỉnh hỗ trợ ĐT theo MT           36.236           38.236         194.687 112,0 110,2

Vốn khác             4.020             5.020           16.380 61,2 63,1

Vốn NS Nhà nước cấp xã           25.123           28.062         114.699 149,8 124,8

Vốn cân đối ngân sách xã           13.500           14.026           61.826 150,8 129,9

Vốn huyện hỗ trợ ĐT theo MT           10.023           12.036           43.619 133,7 118,6

Vốn khác             1.600             2.000             9.254 460,8 123,0



5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2019

Thực hiện 

tháng 5 năm 

2018

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 5 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 5 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      2.221.499      2.677.581    12.830.007             120,5             117,4 

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước         206.390         208.303      1.013.154             100,9             104,6 

Ngoài Nhà nước      1.996.968      2.448.292    11.715.784             122,6             118,8 

Khu vực có VĐT nước ngoài           18.142           20.986         101.069             115,7             106,6 

Phân theo ngành kinh doanh

Bán lẻ      1.938.883      2.362.978    11.307.415             121,9             118,2 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         190.827         203.919         994.898             106,9             108,6 

Dịch vụ và du lịch           91.790         110.684         527.694             120,6             124,5 



6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 năm 2019

Thực hiện 

tháng 5 năm 

2018

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 5 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 5 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      1.938.883      2.362.978    11.307.415             121,9             118,2 

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước         199.880         201.719         979.637             100,9             104,8 

Ngoài Nhà nước      1.721.781      2.141.411    10.231.962             124,4             119,8 

Khu vực có VĐT nước ngoài           17.222           19.849           95.817             115,3             106,2 

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm         603.771         726.007      3.409.685             120,2             111,3 

Hàng may mặc           96.890         108.676         518.836             112,2               99,7 

Đồ dùng, dụng cụ,... gia đình         141.516         201.806         950.108             142,6             128,7 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục           22.115           25.351         122.459             114,6             113,3 

Gỗ và vật liệu xây dựng         180.171         240.061      1.171.621             133,2             147,2 

Ô tô các loại           17.982           32.711         158.285             181,9             128,1 

Phương tiện đi lại (trừ ô tô,...)         391.067         527.497      2.550.742             134,9             129,7 

Xăng, dầu các loại         331.518         317.300      1.538.202               95,7             105,6 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)           34.929           40.090         193.186             114,8             102,2 

Đá quý, kim loại quý,…           25.935           26.261         135.379             101,3               90,1 

Hàng hóa khác           56.897           77.141         367.977             135,6             125,8 

SC xe có động cơ, mô tô,…           36.092           40.078         190.936             111,0             106,6 



7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 5 năm 2019

Thực hiện 

tháng 5 năm 

2018

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 5 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 5 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ         196.225         213.607      1.040.079             108,9             111,7 

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước                     -                     -                     -                     -                     - 

Ngoài Nhà nước         196.225         213.607      1.040.079             108,9             111,7 

Khu vực có VĐT nước ngoài                     -                     -                     -                     -                     - 

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú           10.610           12.699           61.657             119,7             116,5 

Dịch vụ ăn uống         180.216         191.219         933.241             106,1             108,1 

DV lữ hành và HĐ hỗ trợ DL             5.398             9.688           45.180             179,5             291,7 



8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5 năm 2019

Đơn vị tính:  %     

Kỳ  gốc

2014

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12 

năm trước

Tháng  

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 111,62 102,89 100,75 100,26 102,88

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 102,71 100,89 99,81 99,99 102,27

    Trong đó: Lương thực 106,67 99,76 100,17 99,87 100,24

                   Thực phẩm 101,42 101,47 99,67 100,01 103,09

                   Ăn uống ngoài gia đình 104,15 99,46 100,05 100,05 100,66

Đồ uống và thuốc lá 98,82 101,05 100,52 100,03 100,14

May mặc, mũ nón, giầy dép 105,79 100,05 99,74 99,75 100,42

Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 111,14 102,50 103,44 100,61 100,96

Thiết bị và đồ dùng gia đình 102,08 100,60 100,27 100,12 100,60

Thuốc và dịch vụ y tế 288,97 133,18 100,82 100,02 132,79

Giao thông 95,63 99,30 103,33 101,79 96,52

Bưu chính viễn thông 99,98 100,07 100,04 100,00 100,05

Giáo dục 142,53 105,52 100,69 100,69 104,95

Văn hoá, giải trí và du lịch 91,70 99,76 100,03 100,08 99,61

Hàng hoá và dịch vụ khác 105,11 100,60 100,21 100,00 100,76

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 106,71 96,38 101,68 100,03 96,69

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 111,14 103,26 100,18 100,01 103,38

Bình quân 5 

tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

Chỉ số giá tháng 5/2019 so với



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2019

(Triệu đồng)

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

đến tháng 5 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 4 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

TỔNG SỐ      1.161.106         302.990      1.464.096             104,3             104,1 

Vận tải hành khách         135.977           36.325         172.302             103,0             103,1 

Đường bộ         133.125           35.587         168.711             103,0             103,1 

Đường thủy             2.853                739             3.591             102,4             101,7 

Vận tải hàng hóa         901.791         236.706      1.138.497             104,7             104,4 

Đường bộ         663.574         170.431         834.006             104,6             104,4 

Đường thủy         238.216           66.275         304.491             105,0             104,4 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải         123.338           29.959         153.297             102,4             103,3 



10. Sản lượng vận tải tháng 5 năm 2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 4 

năm 2019

Ước tính 

tháng 5 năm 

2019

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

đến tháng 5 

năm 2019

Tháng 5/2019 

so với cùng 

kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm hết 

tháng 5 năm 

2019 so với 

cùng kỳ

(%)

I. HÀNH KHÁCH

Vận chuyển hành khách             3.587                963             4.550             101,2             102,9 

(Nghìn hành khách)

Đường bộ             2.762                747             3.509             101,1             103,1 

Đường thủy                825                216             1.041             101,9             102,2 

Luân chuyển hành khách         195.691           52.770         248.461             100,4             102,8 

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ         195.268           52.660         247.929             100,4             102,8 

Đường thủy                423                110                533             100,8             101,8 

II. HÀNG HÓA

Vận chuyển hàng hóa           11.205             2.950           14.155             103,3             102,4 

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ             6.458             1.671          8.129,0             103,5             102,1 

Đường thủy             4.747             1.279          6.025,9             103,1             102,8 

Luân chuyển hàng hóa         962.981         261.612      1.224.594             102,8             103,5 

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ         247.254           63.889      311.143,2             104,9             102,7 

Đường thủy         715.727         197.724      913.450,8             102,2             103,8 



11. Trật tự, an toàn xã hội kỳ tháng 5 năm 2019

Sơ bộ kỳ 

tháng 5/2019

Cộng dồn từ 

kỳ tháng 5 đến 

hết kỳ tháng 

4/2019

Kỳ tháng 

5/2019 so với 

cùng kỳ

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết kỳ tháng 5 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

(%)

Tai nạn giao thông (Kỳ báo cáo tính từ ngày 16 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 15 tháng báo cáo)

Số vụ tai nạn, va chạm giao thông (Vụ)

Đường bộ                4              34           44,4         103,0 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Số người chết (Người)

Đường bộ                2              20           50,0           95,2 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Số người bị thương (Người)

Đường bộ                4              23           50,0           92,0 

Đường sắt                 -                 -               -                 -   

Đường thủy                 -                 -               -                 -   

Cháy, nổ (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 15 tháng báo cáo)

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                1                3         100,0             8,8 

Số người chết (Người)                 -                 -               -                 -   

Số người bị thương (Người)                 -                 -               -                 -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại (Triệu đồng)              50            310         500,0             7,1 


